TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA VỊ THUỐC THẢO QUẢ (Amomum aromaticum)
· Tác dụng chống ung thư:
· Ngăn ngừa ung thư: Thảo quả có chứa các chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các gốc tự do (nguyên nhân gây bệnh ung thư). Cụ thể là theo nghiên cứu của tác giả S.Carnesecchi vào năm 2001, hợp chất Geraniol có trong Thảo quả làm giảm 50% hoạt động của ornithine decarboxylase (một loại enzym quan trọng của quá trình sinh tổng hợp polyamine) trong sự phát triển của tế bào ung thư [3].
· Tác dụng trên thần kinh:
· [bookmark: _GoBack]Hợp chất citronelol là monoterpene, có trong tinh dầu của Thảo quả có tác dụng bảo vệ thần kinh đối với co giật do pentylenetetrazol, picrotoxin và co giật do sốc điện ở chuột. Sử dụng citronellol làm giảm đáng kể số lượng động vật co giật do pentylenetetrazol gây ra và loại bỏ phản xạ co giật do sốc điện lên 80% số động vật thí nghiệm. Việc sử dụng citronelol còn cho thấy khả năng bảo vệ trong các xét nghiệm pentylenetetrazol và picrotoxin bằng cách làm giảm tần suất xuất hiện của các cơn co giật clonic  [2].
· Tác dụng trên tim mạch:
· Dịch chiết của Thảo quả có tác dụng trung hòa nồng độ axit béo tự do trong huyết tương, hoạt động của enzym gan, phản ứng của vòng động mạch chủ ngực và cấu trúc chức năng tim [3].
· Tốt cho hệ tim mạch: Theo các nghiên cứu vào năm 2013 của John wiley và Sons ltd, hợp chất α-terpineol có trong Thảo quả có tác dụng làm giảm áp lực động mạch, giảm sức cản của mạch máu giúp cơ thể kiểm soát huyết áp, điều hòa nhịp tim [4]. 
· Hợp chất 1,8-cineole có trong Thảo quả giúp cải thiện chức năng tim mạch, vì hợp chất này làm giảm áp lực động mạch chủ. Ngoài ra, 1,8-cineole còn có tác dụng làm giảm tăng huyết áp do dùng nicotin mãn tính và làm tăng nồng độ nitrat trong huyết tương [3].
· Tác dụng trên chuyển hóa:
· Kiểm soát Cholesterol: Các nguyên tố vi lượng có trong Thảo quả như kẽm có thể ngăn ngừa sự gia tăng của lipit trong cơ thể. Theo nghiên cứu tại Ấn Độ, trong Thảo quả có các enzyme chống oxy hóa có thể kiếm soát được lượng cholesterol trong máu, giúp loại bỏ đáng kể các cholesterol có hại và tăng cường các cholesterol có lợi cho cơ thể [3].
· Tác dụng trên hệ tiêu hóa: 
· Ngăn ngừa các bệnh về đường tiêu hóa: Trong Thảo quả có chứa các chất methanolic có tác dụng kiểm soát nồng độ axit trong dạ dày, ngăn ngừa các triệu chứng co thắt dạ dày, rối loạn tiêu hóa, đầy hơi và một số nguyên nhân dẫn đến viêm loét dạ dày [3].
· Tác dụng giảm đau:
· Vào năm 2012, tác giả Shukla đã nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng hoạt chất 1,8-cineol có tác dụng giảm đau đáng kể trên chuột [3].
· Tác dụng chống viêm:
· Trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hải Đăng vào năm 2020, tinh dầu của Thảo quả ức chế sản xuất oxit nitric trong các tế bào RAW264.7 với giá trị IC50 là 0,45 ± 0,11 μg/ml và làm giảm sự biểu hiện của hai protein tiền viêm nitric oxide synthase và cyclooxygenase trong các tế bào bị ức chế [1].
· Tác dụng chống viêm trong chứng phù nề cấp tính do carrageenan gây ra ở chuột bạch tạng đực [83].
· Tác dụng khác:
· Giảm lượng cafein trong cơ thể [3].
Chống trầm cảm: Tinh đầu Thảo quả có đặc tính ngăn ngừa bệnh trầm cảm. Do đó, tinh dầu Thảo quả được sử dụng trong ngành chế biến hương liệu [3].
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